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TÓM TẮT

Mục tiêu: xác định tỷ lệ và nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến  viêm nhiễm đường sinh dục dưới của phụ nữ mãn kinh đến khám phụ khoa tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Đối tượng, phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 98 bệnh nhân mãn kinh bị viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: độ tuổi của bệnh nhân chủ yếu từ 45 – 55 tuổi (73,5%), các triệu chứng cơ năng là: ra khí hư nhiều (31,5%), ngứa rát âm hộ, âm đạo (24,5%), đau khi giao hợp (20,2%); các triệu chứng thực thể là: viêm âm hộ (27,4%), viêm âm đạo (51%), viêm cổ tử cung (39,6%). Nguyên nhân của viêm nhiễm đường sinh dục dưới là: tạp khuẩn (45,2%), nấm Candida (38,1%), Trichomonas (16,7%). Các yếu tố: nghề nghiệp, trình độ học vấn và nguồn nước không có ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới của các bệnh nhân này. Kết luận: các bệnh nhân mãn kinh bị viêm nhiễm đường sinh dục dưới đa số có các triệu chứng: ra khí hư, ngứa rát, đau khi giao hợp, viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung. Nguyên nhân thường gặp nhất là tạp khuẩn, sau đó là Candida, Trichomonas.

Từ khóa: viêm nhiễm đường sinh dục dưới, phụ nữ mãn kinh

SUMMARY

RESEARCH THE LOWER GENITAL

TRACT INFECTION IN POSTMENOPAUSAL WOMEN IN HANOI OBSTETRIC AND GYNECOLOGY HOSPITAL 2006

Objective: To determine the incidence and study factors related to the infection of the lower genital tract to postmenopausal women gynecological examination in Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital. Subjects and methods: cross-sectional descriptive study of 98 postmenopausal patients were lower genital tract infection to the gynecological examination in Hanoi Obstetric and Gynecology Hospital. Results: The age of the patients mainly from 45-55 years old (73.5%), the functional symptoms are: more vaginal discharge (31.5%), vaginal itching, vaginal (24, 5%), pain during intercourse (20.2%); the physical symptoms are: vaginal inflammation (27.4%), vaginitis (51%), inflammation of the cervix (39.6%). The cause of the lower genital tract infections are: bacterial multiple (45.2%), Candida (38.1%), trichomoniasis (16.7%). Factors: employment, education, and water does not have much influence on the proportion of lower genital tract infections of patients. Conclusion: menopausal patients was lower genital tract infection with symptoms majority: vaginal discharge, itching, pain during intercourse, vaginal infections, vaginal, cervical. The most common causes of bacterial multiple, then the Candida, Trichomonas.
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